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CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC CÂY TRỒNG   
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1. Tính cấp thiết của đề tài ................................................................................ 1 
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1.3.2. Tình hình nghiên cứu lúa trong nước .................................................... 21 

1.3.3. Tình hình nghiên cứu chọn tạo giống lúa chất lượng ở Việt Nam ....... 24 
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3.2.5. Khả năng chống chịu sâu bệnh chính hại lúa ........................................ 52 

3.2.6. Đánh giá tính chịu lạnh của các giống lúa tham gia thí nhiệm ............. 54 
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Bảng 3.9. Các yếu tố cấu thành năng suất các giống lúa thí nghiệm               
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MỞ ĐẦU 

  

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Huyện Mù Cang Chải là địa phương nằm trong 61 huyện nghèo của cả 

nước, tổng diện tích tự nhiên là 119.908,75 ha, trong đó diện tích đồi núi ở độ 

cao trên 1.000 m so với mặt nước biển chiếm 84% dưới 1.000 m chiếm 16 % 

diện tích đất tự nhiên, dân số toàn huyện 50.107 người, có 9 dân tộc anh em 

sinh sống, dân tộc H’Mông chiếm đa số với 89,5 %, dân tộc Thái chiếm 5,5%, 

dân tộc Kinh chiếm 4,48 % và các dân tộc khác chiếm 0,52 %, tỷ lệ trẻ em 

suy dinh dưỡng là 27%, số hộ 10.924 với khoảng 4.916 khẩu, số hộ đói giáp 

hạt là 3.615 hộ chiếm 33,1%. 

Là địa phương đặc biệt khó khăn của cả nước, thuần nông, điều kiện 

kinh tế xã hội gặp nhiều khó khăn, địa hình bị chia cắt mạnh trên 90% diện 

tích là đồi núi, thời tiết khắc nghiệt, trình độ dân trí thấp, cơ sở hạ tầng yếu 

kém do đó việc phát triển kinh tế xã hội gặp rất nhiều khó khăn, sản xuất nông 

nghiệp chưa chuyển dịch mạnh, người dân vẫn trông chờ sự hỗ trợ của nhà 

nước, chưa hình thành vùng sản xuất hàng hoá tập trung hiệu quả kinh tế cao, 

đời sống nhân dân còn gặp nhiều khó khăn thường xuyên xẩy ra tình trạng đói 

giáp hạt. 

Công tác ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất còn nhiều hạn chế 

đặc biệt công tác thử nghiệm các tiến bộ kỹ thuật về giống mới, giống lúa lai 

chiếm trên 90% cơ cấu giống lúa trên địa bàn chủ yếu là giống Nhị ưu 838. 

Tuy nhiên giống Nhị ưu 838 được người dân sử dụng đã lâu từ năm 2000, 

giống đã có những biểu hiện thoái hoá như năng suất giảm, không chống chịu 

được điều kiện khắc nghiệt đặc biệt khả năng chịu lạnh trong vụ Xuân, nhiễm 

nặng bệnh bạc lá trong vụ Mùa. Nguồn giống lúa lai chủ yếu nhập từ Trung 

Quốc, người dân hoàn toàn không chủ động được nguồn giống cung ứng, giá 
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giống cao và không ổn định, hàng năm nguồn ngân sách của tỉnh phải hỗ trợ 

kinh phí mua giống cho người dân rất lớn khoảng 4 - 4,5 tỷ đồng/năm. 

Do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu, trong những năm gần đây 

hay xảy ra rét đậm rét hại kéo dài trong vụ Xuân, so với các địa phương khác 

trong toàn tỉnh huyện Mù Cang Chải thường bị thiệt hại nặng nề nhất, cụ thể 

trong vụ Xuân 2008 và vụ Xuân 2011, diện tích lúa mới cấu bị chết 300 ha, 

khoảng 40 tấn giống lúa lai đã gieo mạ bị chết rét, ảnh hưởng của rét đậm rét 

hại kéo dài đã làm thiệt hại kinh tế rất lớn đối với người dân đặc biệt ảnh 

hưởng đến công tác tăng vụ, an ninh lương thực vùng cao. 

Nhằm giải quyết vấn đề tăng vụ ở vùng cao từ năm 2002 đến nay Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Yên Bái đã phối hợp với Ủy ban nhân 

dân huyện Mù Cang Chải tổ chức xây dựng mô hình tăng vụ bằng các giống 

lúa, ngô ngắn ngày nhưng không thành công nguyên nhân do nền nhiệt độ 

thấp và điều kiện thời tiết khắc nghiệt vụ Xuân nên các loại cây trồng sinh 

trưởng kéo dài không đảm bảo cơ cấu 2 vụ/năm. Năm 2010 diện tích lúa 

ruộng là 2.400 ha, trong đó: diện tích gieo cấy lúa đông xuân 700 ha, diện tích 

lúa mùa ruộng 2.400 ha. Như vậy có thể đánh giá tiềm năng để mở ruộng diện 

tích lúa ruộng trong vụ Xuân còn rất lớn cần được khai thác. Tuy nhiên so với 

các huyện, thị, thành phố khác, huyện Mù Cang Chải thuộc vùng khí hậu á 

nhiệt đới gió mùa, mang đặc điểm ôn đới, nhiệt độ bình quân 18,5
0
C do đó 

việc tăng vụ bằng các giống ngô, đậu tương gặp rất nhiều khó khăn.  

Xuất phát từ thực tế chúng tôi tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu 

khả năng thích ứng của một số giống lúa loài phụ Japonica tại huyện Mù 

Cang Chải - tỉnh Yên Bái " nhằm lựa chọn các giống lúa phù hợp với điều 

kiên tự nhiên, bổ sung vào cơ cấu giống cây trồng trên đất ruộng một vụ, ổn 

định sản xuất lúa bền vững 2 vụ/năm và đảm bảo an ninh lương thực vùng 

cao.  
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2. Mục tiêu của đề tài 

Đánh giá khả năng sinh trưởng phát triển các giống lúa loài phụ 

Japonica nhằm xác định được các giống lúa có năng suất chất lượng khá, khả 

năng chịu lạnh tốt, phù hợp với điều kiện sinh thái vùng cao huyện Mù Cang 

Chải, bổ sung cơ cấu giống lúa cho địa phương.   

3. Yêu cầu của đề tài 

- Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển, năng suất của giống lúa 

loài phụ Japonica trong vụ Xuân 2011 và vụ Xuân 2012. 

- Đánh giá khả năng chống chịu lạnh, sâu bệnh các giống lúa trong điều 

kiện vùng cao huyện Mù Cang Chải. 

- Đánh giá khả năng cho năng suất của các giống lúa thí nghiệm. 

- Đánh giá chất lượng gạo bằng phương pháp phân tích hoá học và kết 

hợp với đánh giá cảm quan. 


